
KHÁCH SẠN REX Hệ thống Quản lý Môi trường
HỒ SƠ

Tổng số 
ngày khách

Tổng số 
Khăn giặt

Số khăn 
tiết kiệm

Tổng số 
Drap giặt

Số Drap
 tiết kiệm

Số khách tham gia 
tiết kiệm

1 2 3 4 5 6

1 12,257                6,200                  67,342                4,340                  20,174                  10,087                  

2 6,637                  8,400                  31,422                5,600                  7,674                    3,837                    

3 3,261                  9,300                  10,266                4,960                  1,562                    781                       

4 5,073                  15,000                15,438                7,200                  2,946                    1,473                    

5 6,159                  19,840                17,114                7,750                  4,568                    2,284                    

6 6,962                  28,800                12,972                8,100                  5,824                    2,912                    

7 7,919                  28,200                19,314                8,400                  7,438                    3,719                    

8 8,008                  28,830                19,218                8,990                  7,026                    3,513                    

9 7,220                  26,400                16,920                8,400                  6,040                    3,020                    

10 6,052                  24,800                11,512                6,200                  5,904                    2,952                    

11 7,066                  22,200                20,196                5,700                  8,432                    4,216                    

12 9,821                  24,800                34,126                7,440                  12,202                  6,101                    

SUM 86,435               242,770             275,840             83,080               89,790                 44,895                 

AVERAGE 7,203                 20,231               22,987               6,923                 7,483                   3,741                   

Đơn giá giặt
TB

1,595 6,500
51.94%

Thành tiền 387,218,150 439,964,800     540,020,000     583,635,000       

Tổng cộng

* GHI CHÚ: 3 = (1 x hệ số 6) - 2 (hệ số 6 = cơ số khăn/phòng khách)

5 = (1 x hệ số 2) - 4 (hệ số 2 = cơ số Drap/phòng khách)

6 = 1 - (4 : hệ số 2) 

* Nơi nhận: - Bộ phận Phòng

- Nhà Giặt

- Lưu BMT

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG & SỐ KHÁCH THAM GIA TIẾT KIỆM KHĂN - DRAP TẠI PHÒNG NGỦ NĂM 2022

Ngày lập: 10/01/2023

Tháng

1,023,599,800                                                                                                                                                                    

Soạn thảo: 
Phê duyệt: Điều phối viên Môi trường

Lê Đăng Huy Trang:1/1


